
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000900/PCBA-HN
Ngày công bố: 19/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL

3. Số văn bản của cơ sở: BNL/TCAD/180526  Ngày: 19/05/2026

2. Địa chỉ: Số 24 ngõ 55 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố
Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: EN ISO 13485 : 2016

Tên chủ sở hữu: Covision Medical Technologies Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: Lawn Road, Carlton-in-Lindrick, Worksop,
Nottinghamshire S81 9LB, UNITED KINGDOM

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Được sử dụng trong phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Địa chỉ: Số 24 ngõ 55 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố
Tên cơ sở: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: +84 02438777868 Điện thoại di động: 0865844395
Hà Nội

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ CHỦNG LOẠI
MÃ SẢN PHẨM 

(Nếu có)
QUY CÁCH ĐÓNG 

GÓI (Nếu có)
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT

NƯỚC SẢN 
XUẤT

1
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
THÙNG 1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 1

95.0621C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

2 Khối điều chỉnh Adjustment Block 95.1201C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

3 Dụng cụ đo kích thước lồi cầu đùi Femoral Sizer 95.1202C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

4 Thước đo lồi cầu đùi Femoral Stylus 95.1203C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

5 Dẫn hướng căn chỉnh xương đùi Femoral Alignment Guide 95.1204C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

6 Khối cắt S1 Cutting Block S1 95.1424C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

7 Khối cắt S2 Cutting Block S2 95.1405C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

8 Khối cắt S3 Cutting Block S3 95.1205C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

9 Khối cắt S4 Cutting Block S4 95.1206C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

10 Khối cắt S5 Cutting Block S5 95.1207C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

11 Khối cắt S6 Cutting Block S6 95.1208C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

12 Khối cắt S7 Cutting Block S7 95.1406C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

13 Khối cắt S8 Cutting Block S8 95.1425C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

14 Dẫn hướng cắt đa năng Universal Resection Guide 95.1209C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

15 Bộ giữ mô-đun – cắt đầu dưới xương đùi Modular Capture - Distal Resection 95.1210C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



16 Kẹp cổ chân căn chỉnh xương chày Tibial Alignment Ankle Clamp 95.1222C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

17
Bộ lắp ráp đầu dưới căn chỉnh xương chày 
EM

Tibial Alignment Distal Assembly EM 95.1223C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

18
KHAY DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS TRAY 1

95.0622C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

19 Đục cỡ 1–3 Size 1-3 Keel Punch 95.1213C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

20 Đục cỡ 4–6 Size 4-6 Keel Punch 95.1214C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

21 Đục cỡ 7–8 Size 7-8 Keel Punch 95.1407C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

22 Thước đo xương chày Tibial Stylus 95.1215C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

23 Khuôn mâm chày đa năng S1 Universal Tibial Template S1 95.1426C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

24 Khuôn mâm chày đa năng S2 Universal Tibial Template S2 95.1408C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

25 Khuôn mâm chày đa năng S3 Universal Tibial Template S3 95.1218C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

26 Khuôn mâm chày đa năng S4 Universal Tibial Template S4 95.1219C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

27 Khuôn mâm chày đa năng S5 Universal Tibial Template S5 95.1220C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

28 Khuôn mâm chày đa năng S6 Universal Tibial Template S6 95.1221C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

29 Khuôn mâm chày đa năng S7 Universal Tibial Template S7 95.1409C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

30 Khuôn mâm chày đa năng S8 Universal Tibial Template S8 95.1427C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

31 Thanh rod căn chỉnh đầu trên xương chày Tibial Alignment Proximal Rod 95.1224C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



32
Thanh rod căn chỉnh đầu trên xương chày 
EM

Tibial Alignment Proximal Rod EM 95.1225C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

33 Dẫn hướng cắt xương chày phải Tibial Resection Guide Right 95.1228C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

34 Dẫn hướng cắt xương chày trái Tibial Resection Guide Left 95.1229C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

35 Mô-đun dẫn hướng cắt xương chày phải
Tibial Resection Guide Modular 
Capture Right

95.1230C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

36 Mô-đun dẫn hướng cắt xương chày trái
Tibial Resection Guide Modular 
Capture Left

95.1231C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

37 Bộ điều chỉnh xương chày – độ dốc 0° Tibial Adjustment Housing - 0° slope 95.1232C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

38 Bộ điều chỉnh xương chày – độ dốc 3° Tibial Adjustment Housing - 3° slope 95.1233C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

39 Dẫn hướng đục cỡ 1–3 Size 1-3 Keel Punch Guide 95.1234C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

40 Dẫn hướng đục cỡ 4–8 Size 4-8 Keel Punch Guide 95.1235C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

41 Tay cầm căn chỉnh xương chày Tibial Alignment Handle 95.1236C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

42
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
THÙNG 2

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 2

95.0623C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

43 Mũi khoan 1/8” 1/8” Drill 95.1238C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

44 Đinh không đầu – 3” Headless Pins - 3” 95.1239C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

45 Dụng cụ đóng/rút đinh có đầu Headed Nail Impactor Extractor 95.1240C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

46 Lưỡi dao Bladerunner 95.1241C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

47 Đinh có đầu – 1 1/2” Headed Nails - 1 1/2” 95.1242C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



48 Mũi khoan 1/8” 1/8” Peg Drill 95.1244C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

49 Mũi khoan 1/4” 1/4” Peg Drill 95.1245C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

50 Mũi khoan nội tủy 3/8” 3/8” IM Drill 95.1246C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

51 Đinh có đầu – 3/4” Headed Nails - 3/4” 95.1247C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

52 Khối điều chỉnh Adjustable Spacer Block 95.1249C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

53 Đục hộp Box Chisel 95.1251C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

54 Dụng cụ lấy gai xương phía sau Posterior Osteophyte Removal Tool 95.1252C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

55 Tay vặn đa năng Universal Driver 95.1254C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

56 Đầu lục giác 1/8” 1/8” Hex Drive 95.1255C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

57 Búa trượt Slap Hammer 95.1256C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

58 Dụng cụ rút ghim không đầu Headless Pin Extractor 95.1257C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

59 Tay cầm căn chỉnh đa năng Universal Alignment Handle 95.1259C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

60 Dụng cụ đóng ghim không đầu Headless Pin Driver 95.1262C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

61 Dụng cụ đóng/rút implant Impactor/Extractor 95.1268C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

62
KHAY DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS TRAY 1

95.0624C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

63 Thanh rod nội tủy 5/16” 5/16” IM Rod 95.1243C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



64 Thanh rod căn chỉnh đa năng Universal Alignment Rods 95.1248C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

65 Tay vặn chữ T T-Handle Driver 95.1253C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

66 Dụng cụ đóng/rút mâm chày Tibial Baseplate Impactor Extractor 95.1258C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

67 Dụng cụ đóng/rút lồi cầu Femoral Impactor Extractor 95.1260C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

68 Tay cầm đóng implant Impaction Handle 95.1263C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

69 Dụng cụ đóng lồi cầu Femoral Impactor 95.1264C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

70 Dụng cụ đóng mâm chày Tibial Baseplate Impactor 95.1265C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

71 Dụng cụ đóng lớp đệm chày Tibial Insert Impactor 95.1266C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

72 Tay cầm giới hạn lực trượt Slip Torque Handle 95.1267C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

73
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
THÙNG 3

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 3

95.0625C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

74 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 9mm PS Tibial Insert Trial S5 - 9mm 95.1288C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

75 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 11mm PS Tibial Insert Trial S5 - 11mm 95.1289C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

76 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 13mm PS Tibial Insert Trial S5 - 13mm 95.1290C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

77 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 16mm PS Tibial Insert Trial S5 - 16mm 95.1291C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

78 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 19mm PS Tibial Insert Trial S5 - 19mm 95.1292C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

79 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 9mm PS Tibial Insert Trial S6 - 9mm 95.1293C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



80 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 11mm PS Tibial Insert Trial S6 - 11mm 95.1294C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

81 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 13mm PS Tibial Insert Trial S6 - 13mm 95.1295C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

82 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 16mm PS Tibial Insert Trial S6 - 16mm 95.1296C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

83 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 19mm PS Tibial Insert Trial S6 - 19mm 95.1297C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

84 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 9mm PS Tibial Insert Trial S7 - 9mm 95.1312C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

85 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 11mm PS Tibial Insert Trial S7 - 11mm 95.1313C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

86 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 13mm PS Tibial Insert Trial S7 - 13mm 95.1314C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

87 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 16mm PS Tibial Insert Trial S7 - 16mm 95.1315C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

88 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 19mm PS Tibial Insert Trial S7 - 19mm 95.1316C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

89 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 9mm PS Tibial Insert Trial S8 - 9mm 95.1333C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

90 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 11mm PS Tibial Insert Trial S8 - 11mm 95.1334C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

91 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 13mm PS Tibial Insert Trial S8 - 13mm 95.1335C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

92 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 16mm PS Tibial Insert Trial S8 - 16mm 95.1336C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

93 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 19mm PS Tibial Insert Trial S8 - 19mm 95.1337C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

94
KHAY DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS TRAY 1

95.0626C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

95 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 9mm PS Tibial Insert Trial S1 - 9mm 95.1328C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



96 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 11mm PS Tibial Insert Trial S1 - 11mm 95.1329C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

97 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 13mm PS Tibial Insert Trial S1 - 13mm 95.1330C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

98 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 16mm PS Tibial Insert Trial S1 - 16mm 95.1331C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

99 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 19mm PS Tibial Insert Trial S1 - 19mm 95.1332C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

100 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 9mm PS Tibial Insert Trial S2 - 9mm 95.1307C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

101 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 11mm PS Tibial Insert Trial S2 - 11mm 95.1308C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

102 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 13mm PS Tibial Insert Trial S2 - 13mm 95.1309C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

103 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 16mm PS Tibial Insert Trial S2 - 16mm 95.1310C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

104 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 19mm PS Tibial Insert Trial S2 - 19mm 95.1311C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

105 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 9mm PS Tibial Insert Trial S3 - 9mm 95.1278C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

106 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 11mm PS Tibial Insert Trial S3 - 11mm 95.1279C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

107 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 13mm PS Tibial Insert Trial S3 - 13mm 95.1280C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

108 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 16mm PS Tibial Insert Trial S3 - 16mm 95.1281C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

109 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 19mm PS Tibial Insert Trial S3 - 19mm 95.1282C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

110 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 9mm PS Tibial Insert Trial S4 - 9mm 95.1283C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

111 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 11mm PS Tibial Insert Trial S4 - 11mm 95.1284C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



112 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 13mm PS Tibial Insert Trial S4 - 13mm 95.1285C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

113 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 16mm PS Tibial Insert Trial S4 - 16mm 95.1286C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

114 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 19mm PS Tibial Insert Trial S4 - 19mm 95.1287C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

115
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE – 
THÙNG 4

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 4

95.0627C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

116 Lồi cầu thử PS S1 trái PS Femoral Trial S1 Left 95.1324C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

117 Lồi cầu thử PS S1 phải PS Femoral Trial S1 Right 95.1325C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

118 Lồi cầu thử PS S2 trái PS Femoral Trial S2 Left 95.1303C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

119 Lồi cầu thử PS S2 phải PS Femoral Trial S2 Right 95.1304C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

120 Lồi cầu thử PS S3 trái PS Femoral Trial S3 Left 95.1270C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

121 Lồi cầu thử PS S3 phải PS Femoral Trial S3 Right 95.1271C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

122 Lồi cầu thử PS S4 trái PS Femoral Trial S4 Left 95.1272C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

123 Lồi cầu thử PS S4 phải PS Femoral Trial S4 Right 95.1273C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

124 Lồi cầu thử PS S5 trái PS Femoral Trial S5 Left 95.1274C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

125 Lồi cầu thử PS S5 phải PS Femoral Trial S5 Right 95.1275C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

126 Lồi cầu thử PS S6 trái PS Femoral Trial S6 Left 95.1276C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

127 Lồi cầu thử PS S6 phải PS Femoral Trial S6 Right 95.1277C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



128 Lồi cầu thử PS S7 trái PS Femoral Trial S7 Left 95.1305C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

129 Lồi cầu thử PS S7 phải PS Femoral Trial S7 Right 95.1306C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

130 Lồi cầu thử PS S8 trái PS Femoral Trial S8 Left 95.1326C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

131 Lồi cầu thử PS S8 phải PS Femoral Trial S8 Right 95.1327C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

132
KHAY DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS TRAY 1

95.0628C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

133 Dẫn hướng cắt hộp PS S1 PS Box Cutting Guide S1 95.1342C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

134 Dẫn hướng cắt hộp PS S2 PS Box Cutting Guide S2 95.1322C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

135 Dẫn hướng cắt hộp PS S3 PS Box Cutting Guide S3 95.1298C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

136 Dẫn hướng cắt hộp PS S4 PS Box Cutting Guide S4 95.1299C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

137 Dẫn hướng cắt hộp PS S5 PS Box Cutting Guide S5 95.1300C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

138 Dẫn hướng cắt hộp PS S6 PS Box Cutting Guide S6 95.1301C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

139 Dẫn hướng cắt hộp PS S7 PS Box Cutting Guide S7 95.1323C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

140 Dẫn hướng cắt hộp PS S8 PS Box Cutting Guide S8 95.1343C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

141
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
THÙNG 5

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 5

95.0629C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

142 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 22mm PS Tibial Insert Trial S1 - 22mm 95.1345C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

143 Lớp đệm mâm chày thử PS S1 – 25mm PS Tibial Insert Trial S1 - 25mm 95.1346C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



144 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 22mm PS Tibial Insert Trial S2 - 22mm 95.1347C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

145 Lớp đệm mâm chày thử PS S2 – 25mm PS Tibial Insert Trial S2 - 25mm 95.1348C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

146 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 22mm PS Tibial Insert Trial S3 - 22mm 95.1349C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

147 Lớp đệm mâm chày thử PS S3 – 25mm PS Tibial Insert Trial S3 - 25mm 95.1350C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

148 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 22mm PS Tibial Insert Trial S4 - 22mm 95.1351C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

149 Lớp đệm mâm chày thử PS S4 – 25mm PS Tibial Insert Trial S4 - 25mm 95.1352C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

150 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 22mm PS Tibial Insert Trial S5 - 22mm 95.1353C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

151 Lớp đệm mâm chày thử PS S5 – 25mm PS Tibial Insert Trial S5 - 25mm 95.1354C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

152 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 22mm PS Tibial Insert Trial S6 - 22mm 95.1355C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

153 Lớp đệm mâm chày thử PS S6 – 25mm PS Tibial Insert Trial S6 - 25mm 95.1356C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

154 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 22mm PS Tibial Insert Trial S7 - 22mm 95.1357C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

155 Lớp đệm mâm chày thử PS S7 – 25mm PS Tibial Insert Trial S7 - 25mm 95.1358C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

156 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 22mm PS Tibial Insert Trial S8 - 22mm 95.1359C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

157 Lớp đệm mâm chày thử PS S8 – 25mm PS Tibial Insert Trial S8 - 25mm 95.1360C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

158
BỘ DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
THÙNG 8

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS CASE 8

95.0633C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

159 Bánh chè 27mm x 8mm Symmetric Patella 27mm x 8mm 95.1429C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



160 Bánh chè 29mm x 8mm Symmetric Patella 29mm x 8mm 95.1430C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

161 Bánh chè 31mm x 9mm Symmetric Patella 31mm x 9mm 95.1431C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

162 Bánh chè 33mm x 9mm Symmetric Patella 33mm x 9mm 95.1432C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

163 Bánh chè 36mm x 10mm Symmetric Patella 36mm x 10mm 95.1433C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

164 Bánh chè 39mm x 11mm Symmetric Patella 39mm x 11mm 95.1434C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

165
Mũi khoan xương bánh chè all-poly có 
chặn

All-Poly Patella Drill w/ Stop 95.1441C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

166 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 27mm
Symmetric Patella Drill Template - 
27mm

95.1450C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

167 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 29mm
Symmetric Patella Drill Template - 
29mm

95.1451C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

168 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 31mm
Symmetric Patella Drill Template - 
31mm

95.1452C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

169 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 33mm
Symmetric Patella Drill Template - 
33mm

95.1453C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

170 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 36mm
Symmetric Patella Drill Template - 
36mm

95.1454C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

171 Khuôn khoan bánh chè đối xứng – 39mm
Symmetric Patella Drill Template - 
39mm

95.1455C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

172 Mũ xi măng xương bánh chè Patella Cement Cap 95.1460C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

173 Đế kẹp xương bánh chè Patella Clamp Base 95.1461C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

174
KHAY DỤNG CỤ KHỚP GỐI ANCALE 
1

ANCALE KNEE SYSTEM 
INSTRUMENTS TRAY 1

95.0634C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

175 Kẹp xương bánh chè Patella Clamp 95.1442C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM



176 Thước định vị xương bánh chè Patella Stylus 95.1443C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

177 Thước đo xương bánh chè Patella Caliper 95.1444C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

178 Ngàm kẹp xương bánh chè nhỏ phải Small Patella Clamp Jaw Right 95.1456C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

179 Ngàm kẹp xương bánh chè nhỏ trái Small Patella Clamp Jaw Left 95.1457C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

180 Ngàm kẹp xương bánh chè lớn phải Large Patella Clamp Jaw Right 95.1458C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

181 Ngàm kẹp xương bánh chè lớn trái Large Patella Clamp Jaw Left 95.1459C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

182 Banh xương chày ngoài trái Left Lateral Tibial Retractor 95.1462C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

183 Banh xương chày ngoài phải Right Lateral Tibial Retractor 95.1463C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM

184 Banh xương đùi phía trước Anterior Femoral Retractor 95.1464C
Covision Medical 
Technologies Limited

Lawn Road, Carlton-in-
Lindrick, Worksop, 
Nottinghamshire S81 9LB

UNITED 
KINGDOM


